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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

THI TUYỂN, XÉT 

TUYỂN
125

I
SỰ NGHIỆP GIÁO 

DỤC VÀ ĐÀO TẠO
125

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG
76

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại giỏi 

trở lên. Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Toán học phải có 

chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy 

định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại giỏi 

trở lên. Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Địa lý phải có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Có bằng Tốt nghiệp Đại học loại giỏi 

trở lên. Đối với chuyên ngành đào tạo 

ngoài Sư phạm Ngữ văn phải có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN


ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  1227 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

1
Trường Trung học phổ 

thông chuyên Chu Văn An
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

2
Trường Trung học phổ 

thông Việt Bắc
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

3
Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Văn Thụ
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lý phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định 

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

5
Trường Trung học phổ 

thông Lộc Bình
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

6
Trường Trung học phổ 

thông Na Dương
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

1
Trường Trung học phổ 

thông chuyên Chu Văn An

4
Trường Trung học phổ 

thông DTNT tỉnh
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

7
Trường Trung học phổ 

thông Tú Đoạn
01

Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịc sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

03

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

8
Trường Trung học phổ 

thông huyện Đình Lập

9
Trường Trung học phổ 

thông Chi Lăng

10
Trường Trung học phổ 

thông Đồng Bành
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học; Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin;  phải có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm theo quy định

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Giáo dục công dân trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Giáo dục công 

dân; sư phạm Giáo dục 

chính trị; Giáo dục công 

dân, Giáo dục chính trị 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Giáo dục công dân, sư phạm 

Giáo dục chính trị phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học, sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ, sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

10
Trường Trung học phổ 

thông Đồng Bành

11
Trường Trung học phổ 

thông Hoà Bình

12
Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh- Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh- kỹ thuật nông 

nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học, sư phạm Sinh- Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01 Y sĩ hạng IV

Viên chức trực tiếp triển khai các 

biện pháp chuyên môn bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe ban đầu trong 

trường học

V.08.03.07
Trung 

cấp
Y sĩ

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh-Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh-Kỹ thuật nông 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học; sư phạm Sinh-Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

12
Trường Trung học phổ 

thông Hữu Lũng

13
Trường Trung học phổ 

thông Vân Nham

14
Trường Trung học phổ 

thông Tân Thành

15
Trường Trung học phổ 

thông Cao Lộc
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ; sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Trung Quốc trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tiếng Trung 

Quốc, sư phạm Trung-

Anh; Tiếng Trung, 

Trung-Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc; sư phạm 

Trung-Anh phải có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm theo quy định

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

15
Trường Trung học phổ 

thông Cao Lộc

16
Trường Trung học phổ 

thông Đồng Đăng

17
Trường Trung học phổ 

thông Ba Sơn

18
Trường Trung học phổ 

thông huyện Văn Quan
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịc sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

19
Trường Trung học phổ 

thông Lương Văn Tri

20
Trường Trung học phổ 

thông Bắc Sơn

21
Trường Trung học phổ 

thông Vũ Lễ

22
Trường Trung học phổ 

thông Văn Lãng

23
Trường Trung học phổ 

thông Hội Hoan
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

03

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
Viên chức Thiết bị, 

thí nghiệm

Viên chức trực tiếp quản lý, bảo 

quản, sử dụng thiết bị trong 

trường học

V.07.07.20 Cao đẳng

Công nghệ thiết bị 

trường học; chuyên 

ngành khác phù hợp

TRƯỜNG TRUNG 

HỌC CƠ SỞ & TRUNG 

HỌC PHỔ THÔNG 

42

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn  

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

02

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

23
Trường Trung học phổ 

thông Hội Hoan

24
Trường Trung học phổ 

thông huyện Tràng Định

25

Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông 

Bình Độ 

26

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Tràng 

Định
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01 Y sĩ hạng IV

Viên chức trực tiếp triển khai các 

biện pháp chuyên môn bảo vệ, 

chăm sóc sức khỏe ban đầu trong 

trường học

V.08.03.07
Trung 

cấp
Y sĩ

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ; sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

26

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Tràng 

Định

27

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Chi Lăng

28

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Văn 

Lãng
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

28

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Văn 

Lãng

29

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Bắc Sơn

30

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Hữu 

Lũng
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Giáo dục công dân trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Giáo dục công 

dân; sư phạm Giáo dục 

chính trị; Giáo dục công 

dân, Giáo dục chính trị 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Giáo dục công dân; sư phạm 

Giáo dục chính trị phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Giáo dục công dân trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Giáo dục công 

dân; sư phạm Giáo dục 

chính trị; Giáo dục công 

dân, Giáo dục chính trị 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Giáo dục công dân; sư phạm 

Giáo dục chính trị phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

30

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Hữu 

Lũng

31

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Văn 

Quan

32

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Bình Gia
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01 Viên chức Giáo vụ

Viên chức trực tiếp quản lý, theo 

dõi hệ thống hồ sơ, sổ sách của 

nhà trường liên quan đến học sinh

V.07.07.21 Cao đẳng

Cao đẳng sư phạm hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng các chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí 

việc làm giáo vụ

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01
Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Ngữ văn trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Ngữ văn; Ngữ 

văn

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Ngữ văn phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Công nghệ trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Công nghệ; sư 

phạm Kỹ thuật công 

nghiệp; Công nghệ, Kỹ 

thuật công nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Công nghệ; sư phạm Kỹ 

thuật công nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Anh trong trường 

trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Tiếng Anh; 

Tiếng Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

32

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Bình Gia

33

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Đình Lập

34 Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Lộc Bình
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01
Thư viện viên hạng 

IV

Viên chức trực tiếp quản lý thư 

viện, phòng đọc; phục vụ người 

sử dụng thư viện

V.10.02.07
 Trung 

cấp 

 Thông tin - thư viện; 

chuyên ngành khác phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng 

kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh-Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh-Kỹ thuật nông 

nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học; sư phạm Sinh-Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịc sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01
 Công nghệ thông 

tin hạng III

Quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong trường học

V.11.06.14 Đại học

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin hoặc 

các ngành gần đào tạo về 

công nghệ thông tin

TRUNG TÂM GIÁO 

DỤC THƯỜNG XUYÊN
07

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Lịch sử trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Lịch sử; Lịch sử

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tiếng Trung Quốc trong 

trường trung học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tiếng Trung 

Quốc; sư phạm Trung-

Anh; Tiếng Trung, 

Trung-Anh 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc; sư phạm 

Trung-Anh phải có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm theo quy định

34 Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Lộc Bình

35

Trường PTDTNT Trung 

học cơ sở và Trung học 

phổ thông huyện Cao Lộc

36

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chú
Chuyên môn

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Sinh học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Sinh học; sư 

phạm Sinh-Kỹ thuật 

nông nghiệp; Sinh học, 

Sinh-Kỹ thuật nông 

nghiệp

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Sinh học; sư phạm Sinh-Kỹ 

thuật nông nghiệp phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy 

môn Toán học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học
Sư phạm Toán học; Toán 

học 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Toán học phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Địa lí trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học Sư phạm Địa lí; Địa lí 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lí phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên Trung 

học phổ thông hạng 

III

Giáo viên trực tiếp giảng dạy  

môn Tin học trong trường trung 

học phổ thông

V.07.05.15 Đại học

Sư phạm Tin học; sư 

phạm Công nghệ thông 

tin; Tin học, Công nghệ 

thông tin 

Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Tin học; sư phạm Công nghệ 

thông tin phải có chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm theo quy định

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 125 chỉ tiêu./.

36

Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên, Tin học và 

Ngoại ngữ tỉnh

37
Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên 2 tỉnh 
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

THI TUYỂN, XÉT TUYỂN 99

I
SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO
03

Trường Cao đẳng Y tế 03

01

Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

Giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn 

thực hành tại trường và cộng 

đồng

V.09.02.03 Đại học Y tế công cộng
ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

01

Giảng viên giáo dục 

nghề nghiệp lý thuyết 

(Hạng III)

Giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn 

thực hành tại trường và bệnh viện
V.09.02.03 Đại học Dược

ƯDCNT

TCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm

01 Văn thư viên
Phụ trách công tác văn thư, lưu 

trữ tại đơn vị
02.007 Đại học Văn thư lưu trữ

II SỰ NGHIỆP Y TẾ 96

1 Bệnh viện Y học cổ truyền 05

01 Kỹ thuật y (hạng III)
Thực hiện các kỹ thuật về hình 

ảnh y học
V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học

01 Điều dưỡng (hạng III)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng theo quy định
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

02 Kỹ thuật y (hạng IV)

Thực hiện kỹ thuật xoa bóp, bấm 

huyệt, vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng 

V.08.07.19 Cao đẳng Phục hồi chức năng

01 Kế toán viên
Thực hiện công tác tài chính, kế 

toán tại đơn vị
06.031 Đại học Kế toán

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

ĐĂNG KÝ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  1227 /QĐ-UBND ngày  07 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Sở Y tế

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

2
Bệnh viện Phục hồi chức 

năng
01

01
Kỹ thuật viên (hạng 

IV)

Thực hiện các kỹ thuật về trang 

thiết bị y tế theo quy định
V.05.02.08 Cao đẳng

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh 

y tế; kỹ thuật thiết bị điện 

tử y tế; kỹ thuật thiết bị 

cơ điện y tế; kỹ thuật y 

sinh

3
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật
01

01 Biên tập viên hạng III
Xây dựng đề cương, thực hiện 

viết tin, bài, phóng sự …..
V.11.01.03 Đại học Báo chí 

4
Trung tâm Giám định Y 

khoa
01

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám giám định 

theo quy định
V.08.01.03 Đại học Y khoa

5 Trung tâm Y tế Lộc Bình 03

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám chữa bệnh 

Răng Hàm Mặt 
V.08.01.03 Đại học Răng Hàm Mặt

01 Văn thư viên
Phụ trách công tác văn thư, lưu 

trữ tại đơn vị
02.007 Đại học

Văn thư lưu trữ; Lưu trữ 

học

01 Chuyên viên

Tham mưu thực hiện chính sách 

pháp luật liên quan đến công tác 

khám chữa bệnh, tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại tố cáo, công 

tác thi đua khen thưởng…

01.003 Đại học Luật

Trạm Y tế xã thuộc Lộc 

Bình
10

Trạm Y tế xã Tam Gia 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trạm Y tế xã Tĩnh Bắc 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Sàn Viên 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Tú Đoạn 01 Điều dưỡng (hạng III)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Đông Quan 01 Dược hạng IV
Quản lý việc cấp phát thuốc tại 

tuyến xã
V.08.08.23 Cao đẳng Dược

01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

01 Y sĩ (hạng IV)

Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã, hỗ trợ điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc 

phiện thay thế bằng Methadon 

V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế Thị trấn Lộc Bình 01 Điều dưỡng (hạng III)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

6 Trung tâm Y tế Chi Lăng 03

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

theo quy định
V.08.01.03 Đại học Y khoa 

01
Công nghệ thông tin 

(hạng III)

Quản lý hệ thống phần mềm tại 

bệnh viện
V.11.06.14 Đại học Công nghệ thông tin

01 Kế toán viên
Thực hiện công tác tài chính, kế 

toán tại đơn vị
06.031 Đại học Kế toán

Trạm Y tế  xã thuộc Chi 

Lăng
04

Trạm Y tế xã Gia Lộc 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Trạm Y tế Thị trấn Na Dương

Trạm Y tế xã Hữu Khánh
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trạm Y tế xã Mai Sao 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Hữu Kiên 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Bằng Mạc 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh 

YHCT tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp

Y sĩ YHCT; Y sĩ định 

hướng YHCT

7 Trung tâm Y tế Hữu Lũng 04

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

theo quy định
V.08.01.03 Đại học Y khoa

02 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng theo quy định
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

01 Dân số viên (hạng III)

Xây dựng kế hoạch,thực hiện tư 

vấn, truyền thông về công tác 

dân số - KHHGĐ

V.08.10.28 Đại học

Y tế công cộng; trường 

hợp tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành khác thì phải 

có chứng chỉ đạt chuẩn 

viên chức dân số

Trạm Y tế xã thuộc Hữu 

Lũng
10

Trạm Y tế xã Đồng Tân 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Đồng Tiến 01 Dược hạng IV
Quản lý việc cấp phát thuốc tại 

tuyến xã
V.08.08.23 Cao đẳng Dược

Trạm Y tế xã Hòa Sơn 01 Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh

Trạm Y tế xã Hồ Sơn 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Hữu Liên 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Minh Hòa 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Minh Tiến 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng



Page 19

Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trạm Y tế xã Sơn Hà 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Quyết Thắng 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Thiện Tân 01 Dược hạng IV
Quản lý việc cấp phát thuốc tại 

tuyến xã
V.08.08.23 Cao đẳng Dược

8
Trạm Y tế xã thuộc Tràng 

Định
04

Trạm Y tế xã Quốc Việt 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

TrạmY tế xã Khánh Long 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Chí Minh 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

Trạm Y tế xã Đào Viên 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

9 Trạm Y tế xã thuộc Cao Lộc 05

Trạm Y tế xã Hồng Phong 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

TrạmY tế thị trấn Đồng Đăng 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

TrạmY tế xã Xuân Long 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Mẫu Sơn 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Tân Liên 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng

10 Trung tâm Y tế Bắc Sơn 01

01 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

YHCT theo quy định
V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trạm Y tế xã thuộc Bắc Sơn 01

Trạm Y tế xã Vũ Lăng 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

11
Trạm Y tế xã thuộc Bình 

Gia
03

Trạm Y tế xã Thiện Long 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Quý Hòa 01

 'Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Yên Lỗ 01 Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh

12 Trung tâm Y tế Văn Quan 02

01
Kỹ thuật viên (hạng 

IV)

Thực hiện các kỹ thuật về trang 

thiết bị y tế theo quy định
V.05.02.08 Cao đẳng

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh 

y tế; kỹ thuật thiết bị điện 

tử y tế; kỹ thuật thiết bị 

cơ điện y tế; kỹ thuật y 

sinh

01
Công nghệ thông tin 

(hạng III)

Quản lý hệ thống phần mềm tại 

bệnh viện
V.11.06.14 Đại học Công nghệ thông tin

13 Trung tâm Y tế Đình Lập 07

05 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

theo quy định
V.08.01.03 Đại học Y khoa

01
Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện công tác y tế dự 

phòng theo quy định
V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng

01 Chuyên viên
Thực hiện công tác quản trị nhân 

lực tại đơn vị
01.003 Đại học Quản trị nhân lực

Trạm Y tế  xã thuộc Đình 

Lập
08
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trạm Y tế xã Bắc Lãng 01 Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh

Trạm Y tế xã Đồng Thắng 01 Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh

Trạm Y tế Thị trấn Nông 

Trường
01 Hộ sinh (hạng IV)

Thực hiện công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh

Trạm Y tế xã Bắc Xa 01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Lâm Ca 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Thái Bình 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Bính Xá 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

Trạm Y tế xã Kiên Mộc 01 Y sĩ (hạng IV)
Thực hiện khám chữa bệnh ban 

đầu tại tuyến xã
V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 

14 Trung tâm Y tế Văn Lãng 07

03 Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

theo quy định
V.08.01.03 Đại học Y khoa

02 Kế toán viên
Thực hiện công tác tài chính, kế 

toán tại đơn vị
06.031 Đại học Tài chính; Kế toán

01 Kỹ thuật y (hạng III)
Thực hiện các kỹ thuật về hình 

ảnh y học
V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học

01 Chuyên viên
Thực hiện công tác tổ chức, hành 

chính tại đơn vị
01.003 Đại học Hành chính học

Trạm Y tế xã thuộc Văn 

Lãng
12

01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

01 Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện công tác chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
V.08.06.16 Cao đẳng Hộ sinh

Trạm Y tế xã Gia Miễn
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Hoàng Việt 01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Nhạc Kỳ 01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Hồng Thái 01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế xã Tân Mỹ 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Thanh Long 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Trùng Khánh 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Bắc Hùng 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

Trạm Y tế xã Bắc Việt 01 Điều dưỡng (hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác 

điều dưỡng tại tuyến xã 
V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng 

15
Trạm Y tế xã thuộc Thành 

phố
04

Trạm Y tế phường Chi Lăng 01 Dân số viên (hạng III)

Xây dựng kế hoạch,thực hiện tư 

vấn, truyền thông về công tác 

dân số - KHHGĐ

V.08.10.28 Đại học

Y tế công cộng; trường 

hợp tốt nghiệp đại học 

nhóm ngành khác thì phải 

có chứng chỉ đạt chuẩn 

viên chức dân số

Trạm Y tế xã Hội Hoan
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Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về 

vị trí việc làm cần tuyển dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

Trạm Y tế phường Vĩnh Trại 01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Trạm Y tế phường Đông Kinh 01 Dược hạng III
Quản lý việc cấp phát thuốc tại 

tuyến xã
V.08.08.22 Đại học Dược

Trạm Y tế phường Hoàng 

Văn Thụ
01

Bác sĩ (hạng III); 

Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)

Thực hiện việc khám, chữa bệnh 

và quản lý công tác y tế dự 

phòng tại tuyến xã 

V.08.01.03;

V.08.02.06
Đại học

Y khoa, Y học cổ truyền; 

Y học dự phòng

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu./.



Trình độ Nhóm chuyên ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

THI TUYỂN, XÉT 

TUYỂN
04

02
Đo đạc bản đồ 

viên hạng III 
Đo đạc và bản đồ V.06.06.17

Đại học trở 

lên

Kỹ thuật trắc địa-Bản đồ; Trắc 

địa; Quản lý đất đai

02
Địa chính viên 

hạng III

Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất; thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất; lập, chỉnh lý và quản lý 

hồ sơ địa chính; cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, 

nhà ở

V.06.01.02
Đại học trở 

lên

Quản lý đất đai; Địa chính; 

Quản lý đô thị và công trình

(Kèm theo Quyết định số:  1227 /QĐ-UBND ngày  07 tháng  8  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

1 Văn phòng đăng ký đất đai

Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu 

cầu tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú
Chuyên môn

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu./.
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Trình 

độ
Nhóm chuyên ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

THI TUYỂN, XÉT 

TUYỂN
04

1 Phòng Chuyên đề 01

Phóng 

viên hạng 

III

Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin, bài theo phân công 

và hướng dẫn của trưởng ban; 

Viết, chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, Điều 

tra có nội dung phức tạp trung bình và chịu trách nhiệm cá 

nhân về tác phẩm báo chí của mình;

Tổ chức làm việc với thông tin viên, giao dịch đặt viết tin, 

bài theo đề cương đã được duyệt.

V.11.02.06

Đại 

học 

trở lên

Báo chí; Trường hợp có bằng tốt 

nghiệp đại học khác ngành báo 

chí thì phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng về nghiệp vụ báo chí do cơ 

sở đào tạo có thẩm quyền cấp 

hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành báo chí

2
Phòng Kỹ thuật và 

Công nghệ
01

Kỹ thuật 

viên dựng 

phim hạng 

IV

 - Thực hiện quay theo kịch bản hoặc theo ý đồ chỉ đạo của biên 

tập viên, đạo diễn. 

  - Thực hiện biên tập kịch bản và dựng phim theo chỉ đạo của 

đạo diễn; phối hợp tốt với các bộ phận khác trong đơn vị.

- Tham gia thực hiện các công việc về kỹ thuật quay phim; giữ 

gìn bảo quản máy móc của đơn vị.

V11.11.34

Trung 

cấp trở 

lên

Kỹ thuật sản xuất chương trình 

truyền hình, công nghệ truyền 

hình, công nghệ kỹ thuật điện tử. 

Trường hợp tốt nghiệp đại học 

ngành khác thì phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ dựng phim.

- Đọc, giới thiệu và dẫn lời bình lưu loát các thể loại văn bản 

như ở mức độ phức tạp trung bình, sử dụng ngôn ngữ chuẩn 

tiếng Việt, không lẫn từ địa phương

 - Chủ động nắm bắt tinh thần, nội dung văn bản để có thể điều 

chỉnh ngữ điệu, âm lượng, giọng đọc phù hợp với tính chất và 

thể loại văn bản truyền tải; biết phản ứng linh hoạt đối với những 

tình huống, trường hợp đột xuất ngoài kịch bản

- Phát hiện những sai sót, lỗi ngữ pháp, lỗi chính tả trong văn 

bản đọc, giới thiệu; đề nghị với người có trách nhiệm kịp thời 

sửa chữa, khắc phục nhằm hoàn thiện chương trình cả về hình 

thức lẫn nội dung;

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

V11.10.29

Đại 

học 

trở lên

Tất cả các chuyên ngành

(Kèm theo Quyết định số:  1227/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Chuyên môn

Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

3 01

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

STT

Phát 

thanh 

viên 

tiếng 

phổ 

thông - 

 giới 

tính 

Nam

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Phát thanh 

viên  hạng 

III

Phòng Biên tập

Vị trí 

việc làm
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Trình 

độ
Nhóm chuyên ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ghi 

chú

Chuyên mônMô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

STT

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Vị trí 

việc làm

- Tham gia chuẩn bị nội dung các hội thảo nghiệp vụ chuyên 

ngành ở trong và ngoài nước;

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho viên chức Phát thanh viên hạng dưới.

4
Phòng Kỹ thuật và 

Công nghệ
01

Công nghệ 

thông tin 

hạng III

- Quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT trung 

tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, chương trình ứng 

dụng, phần mềm dùng chung của đơn vị;

- Kiểm tra, kiểm thử, đánh giá tính tuân thủ các yêu cầu, quy 

định, chính sách về CNTT, an toàn thông tin và các sản phẩm, 

dịch vụ công nghệ thông tin;

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề 

án, dự án về CNTT của đơn vị; Tham gia phân tích, thiết kế, lập 

trình, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành;

- Tham gia xây dựng quy chế, quy trình, tài liệu hướng dẫn kỹ 

thuật; tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong phân 

tích, thiết kế và ứng dụng CNTT, an toàn thông tin; tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho viên chức CNTT hạng thấp hơn;

- Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, 

quản lý kỹ thuật và triển khai ứng dụng CNTT trong thực tiễn; 

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo 

quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

V.11.06.14

Đại 

học 

trở lên

Công nghệ thông tin; điện tử viễn 

thông; điện tử và tin học

V11.10.29

Đại 

học 

trở lên

Tất cả các chuyên ngành3 01

Phát 

thanh 

viên 

tiếng 

phổ 

thông - 

 giới 

tính 

Nam

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  04 chỉ tiêu./.

Phát thanh 

viên  hạng 

III

Phòng Biên tập
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Trình 

độ

Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

THI TUYỂN, 

XÉT TUYỂN
08

I

SỰ NGHIỆP 

GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP

07

01

Giáo viên 

Trung học phổ 

thông

hạng III

Giảng dạy bộ môn lịch 

sử 
V.07.05.15

Đại học 

trở lên

Sư phạm Lịch 

sử; Lịch sử 

 Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Lịch sử phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định

01

Giáo viên 

Trung học phổ 

thông

hạng III

Giảng dạy bộ môn Địa 

lý
V.07.05.15

Đại học 

trở lên

Sư phạm Địa 

lý, Địa lý 

 Đối với chuyên ngành đào tạo ngoài 

Sư phạm Địa lý phải có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm phù hợp

01

Giảng viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết (Hạng 

III)

Giảng dạy trình độ cao 

đẳng, trình độ trung 

cấp bộ môn Giáo dục 

thể chất

V.09.02.03
Đại học 

trở lên

Giáo dục thể 

chất; Đại học 

chuyên ngành 

thể dục thể thao

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành sư 

phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

(Kèm theo Quyết định số:  1227 /QĐ-UBND ngày 07 tháng  8  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

STT

Cơ quan, tổ 

chức hành 

chính trực 

thuộc có nhu 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm

Mô tả những nội 

dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển 

dụng

Trường Cao 

đẳng nghề Lạng 

Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ
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Trình 

độ

Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ 

chức hành 

chính trực 

thuộc có nhu 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm

Mô tả những nội 

dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

01

Giảng viên 

giáo dục nghề 

nghiệp thực 

hành (hạng III)

Giảng dạy thực hành 

trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp 

nghề Hàn; giảng dạy 

trình độ sơ cấp nghề 

Hàn.

V.09.02.04

Cao 

đẳng trở 

lên 

Công nghệ 

hàn; Công 

nghệ chế tạo 

máy; Hàn

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành sư 

phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

01

Giảng viên 

giáo dục nghề 

nghiệp thực 

hành (hạng III)

Giảng dạy thực hành 

trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp 

nghề Cắt gọt kim loại; 

giảng dạy trình độ sơ 

cấp nghề Cắt gọt kim 

loại.

V.09.02.04

Cao 

đẳng trở 

lên 

Công nghệ chế 

tạo máy; Cắt 

gọt kim loại; 

Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành sư 

phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

tương đương

01

Giảng viên 

giáo dục nghề 

nghiệp thực 

hành (Hạng III) 

Giảng dạy thực hành 

trình độ cao đẳng, 

trình độ trung cấp 

nghề Công nghệ ô tô; 

giảng dạy trình độ sơ 

cấp nghề Công nghệ ô 

tô.

V.09.02.04

Cao 

đẳng trở 

lên 

Cơ khí động 

lực; Công nghệ 

ô tô; kỹ thuật 

công nghiệp

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành sư 

phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

tương đương

Trường Cao 

đẳng nghề Lạng 

Sơn
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Trình 

độ

Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

STT

Cơ quan, tổ 

chức hành 

chính trực 

thuộc có nhu 

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm

Mô tả những nội 

dung chính về vị trí 

việc làm cần tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tin học
Ngoại 

ngữ

01

Giảng viên 

giáo dục nghề 

nghiệp lý 

thuyết (Hạng 

III) 

Giảng dạy  trình độ 

cao đẳng, trình độ 

trung cấp nghề Hướng 

dẫn du lịch; giảng dạy 

trình độ sơ cấp nghề 

Hướng dẫn du lịch

V.09.02.03
Đại học 

trở lên 

Văn hóa du 

lịch; Du lịch; 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành

ƯDCN

TTCB

Bậc 2 

hoặc 

tương 

đương

Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy 

trình độ trung cấp nghề, cao đẳng 

nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 

đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt 

nghiệp đại học chuyên ngành sư 

phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc 

tương đương

II
SỰ NGHIỆP 

KHÁC
01

1
Cơ sở Bảo trợ xã 

hội tổng hợp
01 Y sĩ hạng IV

Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường cho các đối 

tượng đang nuôi 

dưỡng tại Cơ sở; phối 

hợp với cơ quan y tế 

thực hiện kế hoạch 

chăm sóc sức khỏe cho 

đối tượng…

V.08.03.07 
Trung 

cấp
Y sĩ

Trường Cao 

đẳng nghề Lạng 

Sơn

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  08  chỉ tiêu./.



ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Trình độ
Nhóm chuyên ngành 

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

THI TUYỂN, XÉT TUYỂN 01

1 Trung tâm Công nghệ Số 01

An toàn 

thông tin 

hạng III

Đảm bảo, giải quyết các sự cố an toàn cho các hệ 

thống thông tin theo nhiệm vụ được giao;Thẩm 

định các đề án, dự án về an toàn thông tin;Tham 

gia đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành an 

toàn thông tin; Tham gia thực hiện các nhiệm vụ 

phối hợp về an ninh mạng theo quy định hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

V.11.05.11
Đại học 

trở lên

Các ngành đào tạo về 

công nghệ thông tin 

hoặc các ngành gần 

đào tạo về công nghệ 

thông tin

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  01 chỉ tiêu./.

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:  1227  /QĐ-UBND ngày  07 tháng  8  năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu cầu 

tuyển 

dụng

Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần 

tuyển dụng
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Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

THI TUYỂN, XÉT 

TUYỂN
03

1

Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu 

TDTT

01
Huấn luyện 

viên hạng III 

Tham gia xây dựng kế hoạch huấn luyện, chương trình, giáo án 

huấn luyện phù hợp với đặc điểm của vận động viên; Trực tiếp 

huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, rèn luyện tâm lý, ý chí 

cho vận động viên theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt; 

chỉ đạo vận động viên thuộc phạm vi phụ trách tham gia các 

giải thi đấu thể thao; Tham gia tuyển chọn năng khiếu thể thao 

thuộc môn thể thao chuyên sâu được phân công phụ trách.

V.10.01.03 Đại học trở lên
Giáo dục thể 

chất

01
Diễn viên 

hạng IV

Đảm nhiệm tiết mục biểu diễn âm nhạc được phân công dưới 

sự chỉ dẫn của đạo diễn; Thực hiện nghiêm các quy trình 

nghiệp vụ trong luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn các 

tiết mục trên sân khấu…

V.10.04.15
Trung cấp trở 

lên
Thanh nhạc

01
Diễn viên 

hạng IV

Đảm nhiệm vai diễn được phân công dưới sự chỉ dẫn của đạo 

diễn, biên đạo, huấn luyện múa thể hiện được ngôn ngữ nghệ 

thuật; Thực hiện nghiêm các quy trình nghiệp vụ trong luyện 

tập, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn các tiết mục trên sân 

khấu…

V.10.04.15
Trung cấp trở 

lên
Diễn viên Múa

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 1227 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, 

THỂ THAO

2
Trung tâm Văn hóa 

nghệ thuật

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Yêu cầu về trình độ

Ghi chúChuyên môn

Tổng số nhu cầu tuyển dụng:  03 chỉ tiêu./.

Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm cần tuyển 

dụng

Mã số 

(chức 

danh nghề 

nghiệp)

STT

Cơ quan, tổ chức 

hành chính trực 

thuộc có nhu cầu 

tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm
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